
STT PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 2002 CIN 3

1 2 5006 SSD độ II

1 3 3003 SSD độ III + Đứt cơ vòng HM(Mổ khó)

17 4 10009 U hạ vị 14cm

17 5 1001 UXTC 16 tuần

17 6 3003 UXTC 15 tuần

18 7 2002 UXTC 24 tuần

18 8 2002 UXTC 14 tuần

18 9 ĐT NXTC 14 tuần

21 10 2012 UBT (T) 8 cm

21 11 2002 UXTC 16 tuần

21 12 3023 UXTC 18 tuần

21 13 1001 UBT (T) 7 cm/VMC UBT + RT

14 1021 NXTC 14tuần/VMC

19 15

16 16

16 17

1 1 10009 SSD độ III - IV

1 2 1011 UXTC 14 tuần+ LNM cơ TC/VMC 2 lần

1 3 2012 UBT(P) 12cm

1 4 2002 UXTC 15 tuần

17 5 0000 UBT(P) 12cm

17 6 8007 SSD độ III

17 7 2002 UXTC 20 tuần

17 8 2002 NXTC 14 tuần

18 9 2002 UXTC 22 tuần/VMC VPM

18 10 1001 UXTC 14 tuần

T.HÕA + AN PHÖ.TT + THẮNG.SB

T.HÕA + AN PHÖ.TT + THẮNG.SB

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + VÂN THẢO.SB

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + VÂN THẢO.SB

MỸ Ý + HƢƠNG THU + NGÔ TRINH

MỸ Ý + HƢƠNG THU + NGÔ TRINH

D.P.MAI + BÍCH TY + SINH.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + SINH.SB

HỒ HOA + TAM.TT + SƢƠNG.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT  

Q.TUẤN + V.HÙNG + SÂM.SB 

Q.TUẤN + V.HÙNG + SÂM.SB 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

NHU + TR.LOAN + NGỌC MỸ.SB(S)

NHU + HỒ NGÂN.SB + DƢ NGÂN.SB(C)

H.TRUNG + ĐEM + QUYÊN.SB

TR.THẢO + Q.HẢI + NHƢ QUỲNH.SB

TR.THẢO + Q.HẢI + NHƢ QUỲNH.SB

TR.THẢO + Q.HẢI + NHƢ QUỲNH.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

NGỌC TRANG + TAM.TT + VÂN QUỲNH.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

H.TRUNG + ĐEM + QUYÊN.SB

H.TRUNG + ĐEM + QUYÊN.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Gỡ dính, Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ,Sửa HA, May phục hồi cơ vòng 

HM

Mổ TS, TTTXT

55

50

48

47

39

67

48

38

38

0

0

0

80

44

41

33

63

46

52

40

Từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04/2012 (Tuần4)
TUỔI

44

72

51

85

50

48

45

ĐẶNG THỊ BÉ NĂM

PHẠM THỊ LAN

LÊ THỊ HƢỜNG

ĐẶNG THỊ KIM CHI

ĐỖ THỊ QUYẾN

BÙI THỊ THỦY

PHAN THỊ SON

NGUYỄN THỊ DANH

HUỲNH THỊ NGA

HUỲNH THỊ NGA

LƢU THỊ TUYẾT NHUNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HAI

TRẦN THỊ LAN PHƢƠNG

NGÔ THỊ NGỌC LANG

NGUYỄN THỊ TRÖC LY

PHẠM THỊ YÊN

ĐOÀN THỊ HỒNG

LÊ THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

TRỊNH THỊ CHI

HỒ THỊ DƢ

HỒ THJ LƢỢNG

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THỊ KIỀU

HUỲNH THỊ HOA

2276

2344

2121

2129

2254

2281

2362

2611

2217

2436

SHC

2773

2403

2082

2415

1874

2218

2528

2207

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2066

2210

2138

2378

PM

Ngày: 16/04/2012 

Ngày: 17/04/2012 

1140

2090



21 11 120012 UBT (P) 8cm, CĐPB: Nang nƣớc cạnh TV

21 12 1011 UXTC 15 tuần/VMC

21 13 0000 UXTC 14 tuần

14 2002 NXTC 16 tuần

16 15

16 16

1 1 2002 SSD độ II-III

1 2 2002 UBT(T) 5 cm/Bệnh lý Tim

1 3 2002
UXTC 14 tuần

17 4 2022 UXTC 16 tuần

17 5 8008 SSD độ III /Tiểu đƣờng

17 6 1001 UBT(T) 17cm/VMC UBT

18 7 1001 LNMTCBT(P) 5cm + UXTC 14 tuần

18 8 1001 NXTC 18tuần

18 9 3003 UBT 2bên 5cm

18 10 ĐT NXTC 14 tuần

21 11 2012
UXTC 14 tuần

21 12 2022 NXTC 14 tuần

21 13 3003 UXTC 18 tuần

21 14 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

15 3003 UXTC 12 tuần

16 0010 UXTC 14 tuần

17 7017 UXTC 16 tuần

16 18

16 19

1 1 120112 SSD độ III/Cao HA

1 2 5005 CIN 3

1 3 3013 LNMTC ở TSM (Mổ khó)

17 4 6003 SSD độ III

17 5 6005 K NMTC gđ IA

LỢI + THI.YQG + THU.YQG    

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

N.P.MAI + H.THẮM + TRÖC QUỲNH

H.THẮM + TRÖC QUỲNH + TUYẾT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MAI PHƢƠNG1+ H THỊNH+THANH THÖY.TT(S)

MAI PHƢƠNG1+HOÀNG VÂN + V.NGỌC.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THI.YQG    

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRINH.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRINH.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + HIỀN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUẤN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUẤN.SB

Q.KHOA + AN PHÖ.TT + NGỌC

HƢƠNG THU + TÖ NGÂN + THU.SB

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÖ NGÂN

B.HẢI + TÖ NGÂN + THU.SB

V.HÕA + HUỲNH HẢI + TRÂM.SB  

V.HÕA + HUỲNH HẢI + TRÂM.SB   

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ

N.QUANG + G.ĐỨC + NGHIẾT.SB(S)

N.QUANG + CHỌN + ĐOAN NGỌC.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC+ AN PHÖ.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢƠNG THẢO.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢƠNG THẢO.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt khối LNMTC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

70

59

57

0

0

77

46

37

53

39

44

30

47

34

52

41

47

39

47

32

0

0

56

55

45

48

76

44

37

39

ĐÀO THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ QUY

TRANG THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

VÕ THỊ QUÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HUỆ

PHAN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI

TRẦN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHAN THỊ NGUYÊN

PHAN THỊ THANH

TRƢƠNG THỊ LUẬN

HUỲNH THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ MẾN

ĐÀO THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THƢƠNG

NGUYỄN T.TRANG THANH

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ HUYỀN NƢƠNG

NGUYỄN THỊ HÓA

NGUYỄN THỊ CHẤT

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

NGUYỄN THỊ TÍNH

LÊ THỊ ANH THƢ

815

2418

2443

2317

2646

2166

2422

2776

1644

2060

2387

2097

2393

2154

2575

2117

2256

2291

2303

2753

2227

2204

2287

2122

2292

2260

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/04/2012 

Ngày: 19/04/2012 



18 6 ĐT UBT(T) 21cm

18 7 2002 UXTC 14tuần/VMC

18 8 0000 NXTC 9cm ( trong D/C rộng)

21 9 6006 UXTC 14 tuần

21 10 2002 UXTC 14 tuần

21 11 0000 NXTC 18tuần/Mong con

12 2012 UXTC 16 tuần

13 1001 NXTC 16tuần

16 14

16 15

1 1 2002 SSD độ III

1 2 2032 UXTC 14tuần/VMC UBT

1 3 3013 UXTC 12 tuần

17 4 3002 SSD độ III

17 5 2002 Đứt cơ vòng HM độ IV

17 6 0010 NXTC 18tuần/VMC Bóc NX

18 7 3003 UXTC 12 tuần

18 8 5025 UXTC 14tuần/VMC

18 9 3003 UXTC 14 tuần

18 10 2002 UXTC 16 tuần

21 11 0010 U hạ vị 11cm/VMC

21 11 2022 UXTC 12 tuần

21 13 2002 UXTC 16 tuần

14 2012 UXTC 14 tuần

15 2002 NXTC 16 tuần

16 1011 NXTC 14 tuần

16 17

16 18

HOÀI THƢ + NHƢ ANH + HOÀI PHONG.SB(S)

HOÀI THƢ + VĂN + PHƢƠNG.SB (C)

D.MINH + ÁI + VƢƠNG.SB

D.MINH + ÁI + VƢƠNG.SB

D.MINH + ÁI + VƢƠNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + VĂN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + VĂN.SB

M.LOAN + A.THƢ4 + VIỆT.SB

M.LOAN + A.THƢ4 + VIỆT.SB

MỸ HẠNH2 + ĐOAN + NGUYỆT.SB(S)

MỸ HẠNH2 + NƢƠNG.SB + PHALY.SB(C)

NG.LAN.BM + TÀI.NT + AN PHÖ.TT

NG.LAN.BM + AN PHÖ.TT + THỦY VÂN.SB

NG.LAN.BM + AN PHÖ.TT + THỦY VÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TH.VÂN + NHU + BẢO VÂN.SB  

TR.HẠNH + THANH THÖY + PHI VÂN.SB

TR.HẠNH + THANH THÖY + PHI VÂN.SB

TR.HẠNH + THANH THÖY + PHI VÂN.SB  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

TH.VÂN + NHU + BẢO VÂN.SB

TH.VÂN + NHU + BẢO VÂN.SB    

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 12 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi TSM, cơ vòng HM

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

41

49

41

33

0

0

55

48

47

42

39

52

63

44

43

74

55

31

50

38

46

36

0

0

20

43

40

52

BN SẢN A

LƢƠNG THỊ HẠNH

VÕ THỊ LONG SƢƠNG

BÙI THỊ CẨM HÀ

ĐẶNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THÖY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TỐ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRỊNH THỊ LAN HUI

PHẠM THỊ THƠM

NGUYỄN THỦY MINH THU

BN SẢN A

VŨ THỊ XINH

LÊ THỊ THU SƢƠNG

PHẠM THỊ KEN

NGUYỄN THỊ BA

PHẠM THỊ KIẾN

LƢU THỊ KIM HAI

ĐỖ THỊ LƢƠNG

HUỲNH THỊ NGỌC TRANG

HỒ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HẠNH

BN SẢN A

VÕ THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH HOA

PHẠM THỊ HÀ

1173

2757

2468

2398

2384

2754

2179

2311

2340

2174

2600

2380

694

2176

2357

2192

2615

2286

2193

2462

2405

2167

2331

2640

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/04/2012 


